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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  06/5/2022 Yellow flower tea (Camellia sp.) is a rare, multi-purpose and high 

economic value plant, used as a nutritious drink, medicinal herb and 

landscape decoration. The exploitation of yellow flower tea in the 

wild is massively, causing yellow flower tea to be in danger of being 

eradicated. Therefore, there is e need for researching on the 

propagation to preserve precious genetic resources. The experiment 

was conducted to compare the effects of plant growth regulators on 

the ability to propagate by cuttings of Yellow flower tea in Yen Bai 

province. The results showed that formula 2 (IBA 100 ppm) gave the 

growth target was the best, the survival rate after 120 days reached 

73.3%, the average of rooting rate was 60%, the average number of 

roots per cut was 4.6; the average of root length was 9.3 cm; the 

rooting index was 42.8%; The average leaf area was 67 cm2 and the 

ratio of seeding with planting standards was 71.1%. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  06/5/2022 Trà hoa vàng (Camellia sp.) là loài cây quý hiếm, đa tác dụng và có 

giá trị kinh tế cao, thường dùng làm thức uống bổ dưỡng, dược liệu 

và trang trí cảnh quan. Việc khai thác trà hoa vàng trong tự nhiên 

diễn ra ồ ạt khiến trà hoa vàng đứng trước nguy cơ bị tận diệt. Chính 

vì vậy, cần có các nghiên cứu nhân giống nhằm bảo tồn nguồn gen 

quý. Thí nghiệm được tiến hành nhằm so sánh ảnh hưởng của một số 

chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng nhân giống bằng phương 

pháp giâm hom của cây Trà hoa vàng tại tỉnh Yên Bái. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, công thức 2 (IBA 100 ppm) cho các chỉ tiêu 

sinh trưởng trong vườn ươm là tốt nhất, có tỷ lệ sống sau 120 ngày 

đạt 73,3%, tỷ lệ hom ra rễ đạt 60%, số rễ trung bình trên hom là 4,6 

cái; chiều dài rễ 9,3 cm; chỉ số ra rễ 42,8%; diện tích lá trung bình đạt 

67 cm2 và có tỷ lệ xuất vườn đạt 71,1%. 
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1. Giới thiệu 

Trà hoa vàng hay còn gọi là Chè hoa vàng, Kim hoa trà, là một loài thực vật hạt kín trong họ 

Theaceae, phân bố ở Trung Quốc (Tây Nam tỉnh Quảng Tây) và Việt Nam (tỉnh Bắc Giang, 

Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang...). Đây là loài cây quý hiếm, có nhiều giá trị để sử dụng 

như lấy gỗ, có thể làm cây trồng tầng dưới ở các đai rừng phòng hộ, trồng làm cây cảnh, làm đồ 

uống cao cấp và có tác dụng trong y học. Khác với các loại trà khác, bên cạnh lá trà thì hoa của 

loài cây này là bộ phận rất có giá trị do chứa nhiều hợp chất tự nhiên có hoạt chất dược lý. Các 

flavonoid, polyphenol, polysaccharide... trong Trà hoa vàng có tác dụng chống viêm, ức chế ung 

thư gan, chống quá trình oxi hóa, điều chỉnh lipid huyết thanh, giảm và kích thích sự thèm ăn và 

đặc biệt không có tác dụng phụ [1]. Do là cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao nên Trà hoa 

vàng bị khai thác gần như cạn kiệt, các nhà thực vật thế giới xem các loài Trà hoa vàng là nguồn 

gen quý hiếm trong khi khả năng tái sinh của loài này ở ngoài tự nhiên kém, vì vậy cần phải có 

biện pháp góp phần bảo tồn cũng như bảo vệ được nguồn gen quý này [2]. Hiện nay, có 26 loài 

Trà hoa vàng đã được mô tả. Trong đó, Việt Nam có 16 loài, phân bố tập trung ở Vườn Quốc gia 

Tam Đảo, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ba Vì, Hòa Bình, Nghệ An. Lâm Đồng có 3 địa điểm ghi 

nhận sự phân bố của Trà hoa vàng: Cát Tiên, Đạ Huoai và thành phố Đà Lạt [3, 4]. Vườn Quốc 

gia Tam Đảo, nơi có 3 loài Trà hoa vàng, trong đó có loài Camellia petelotii nổi tiếng, đây sẽ là 

khu vực bảo tồn nguyên vị và vườn Camellia tự nhiên của Việt Nam [5], [6].  

Song song với việc bảo tồn Trà hoa vàng trong điều kiện tự nhiên, các nghiên cứu nhân giống 

loài này cũng đang được quan tâm và triển khai ở một số địa phương. Nhân giống bằng hom là 

một trong những phương pháp nhân giống sinh dưỡng, đó là việc dùng một phần lá, một đoạn 

thân, đoạn cành hay đoạn rễ để tạo nên cây mới gọi là cây hom, cây hom có đặc tính di truyền 

như cây mẹ. Ưu điểm của giâm hom cho hệ số nhân cao (từ một cây giống mẹ tốt có thể lấy được 

nhiều cành hom để tạo ra nhiều cây con), giữ nguyên đặc tính của cây mẹ, chất lượng, tính chống 

chịu ổn định và cho năng suất, chất lượng cao [7]. Chất điều hòa sinh trưởng bao gồm các 

hoocmon thực vật tự nhiên và những hợp chất hữu cơ được tổng hợp nhân tạo. Người ta chia chất 

điều hòa sinh trưởng (ĐHST) ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm có đặc trưng riêng của nó, trong đó 

nhóm auxin có tác động kích thích ra rễ mạnh nhất khi xâm nhập vào tế bào thực vật, làm cho 

tính thấm của nguyên sinh chất và hô hấp tăng lên, thúc đẩy sự ra rễ của thượng tầng, dẫn đến sự 

thúc đẩy ra rễ của hom. Tuy nhiên, sự kích thích sinh lý của auxin phụ thuộc chặt chẽ vào nồng 

độ của nó trong tế bào. Khi nồng độ quá cao thì tác động kích thích trở thành kìm hãm. Do đó, 

việc chọn loại thuốc và nồng độ phù hợp cho từng loại cây là rất quan trọng [8]. Kết quả nghiên 

cứu của Ngô Quang Đê và cộng sự (2008) trên giống Trà hoa vàng Ba Vì cho thấy, với công thức 

IBA 200 ppm và ABT1 50 ppm, mẫu giâm hom có tỷ lệ ra rễ đạt 77,8% [9]. Công bố của Nguyễn 

Văn Việt và cộng sự (2016) đã nghiên cứu và xác định được IBA với 150 ppm xử lý phù hợp cho 

Trà hoa vàng Ba Chẽ  (C. chrysantha (Hu) Tuyama) cho tỷ lệ sống 83,33%, ra rễ 68,33%, ra chồi 

81,67% [10]; với hom được xử lý bằng Benlat 0,5% trong 15 phút, tiếp tục xử lý hom của 3 loài 

Trà hoa vàng (C. tamdaoensis; C. flava; C. chrysantha) bằng chất điều hòa sinh trưởng thực vật 

(ABT, IBA). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ sống của cây đạt từ 72,24 – 83,33%, khả năng tái 

sinh chồi đạt tỷ lệ từ 71,33 – 83,67%, tỷ lệ ra rễ đạt 71,67 – 80,33% và chỉ số ra rễ đạt 8,39 – 

9,77; loại hom giữa và hom ngọn cho tỷ lệ sống cao (75,67 – 80,33%) (Nguyễn Văn Việt và cộng 

sự, 2017)  [11]. Nghiên cứu của Trần Đình Hà và cộng sự (2019) cho kết quả: xử lý IBA với 

nồng độ 100 ppm cho hom ngọn, 200 ppm cho hom giữa và 300 ppm cho hom gốc trong thời 

gian 30 phút làm tăng hiệu quả nhân giống so với không xử lý. Sau 3 tháng cắm hom, tỷ lệ hom 

nảy chồi ở các nồng độ xử lý IBA đạt tối đa tương ứng: 47,78%, 51,11% và 53,33%. Sau 6 tháng 

cắm hom, tỷ lệ sống đạt tương ứng 45,56%, 53,33% và 54,44% và tỷ lệ hom ra rễ đạt tương ứng: 

33,33%, 38,89% và 37,78% [12]. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá được ảnh hưởng của 

chất điều hòa sinh trưởng đến các chỉ tiêu sinh trưởng của cây Trà hoa vàng bằng phương pháp 

giâm hom, từ đó làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm tiến hành xây dựng quy trình kỹ 
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thuật sản xuất giống cây Trà hoa vàng, phục vụ cho sản xuất tập trung và hướng đến cung cấp 

cây giống có chất lượng cao cho địa phương.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu 

- Đối tượng: Loài Trà hoa vàng búp tím lá to (Camellia murauchii Ninh & Hakoda) được thu 

thập tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.  

 
Hình 1. Cây Trà hoa vàng búp tím lá to (Camellia murauchii Ninh & Hakoda) tại Nà Hẩu - Văn Yên – Yên Bái 

- Vật liệu nghiên cứu:  

+ Cành bánh tẻ được lấy từ cây mẹ sinh trưởng tốt, không sâu bệnh của cây Trà hoa vàng thu 

thập tại địa phương.  

+ Hóa chất: Chất điều hòa sinh trưởng (IBA, N3M, Bimix); thuốc trừ nấm (Benlat).   

- Địa điểm nghiên cứu: Xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

- Thời gian nghiên cứu: tháng 01/2020 đến tháng 06/2020.   

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Hom sử dụng cho thí nghiệm được thu từ cành bánh tẻ, đồng đều, và được lấy từ các chồi 

mọc gần gốc, còn màu xanh không quá già, hoặc quá non, có chiều dài cành hom 5 - 7 cm. Trên 

hom có 2 - 3 lá được cắt vát và để lại 2/3 diện tích lá.  

  
Hình 2. Hom giâm Trà hoa vàng trong thí nghiệm 

Trước khi xử lý, chất kích thích ra rễ cành giâm được xử lý bằng dung dịch benlat 0,15% 

trong 15 phút để khử nấm, sau đó vớt ra để ráo và bó thành bó và xử lý chất kích thích ra rễ với 

các nồng độ theo các công thức thí nghiệm. Thời gian xử lý chất kích thích ra rễ là 60 phút, sau 

đó cắm vào giá thể theo các ô thí nghiệm. Các thí nghiệm sau khi được bố trí xong thì được làm 
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vòm che phủ nylon, hàng ngày tưới phun 2 lần vào sáng sớm và chiều mát để giữ ẩm và được 

làm cỏ thường xuyên.  

- Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh, gồm 4 công thức và 3 lần nhắc lại, 

mỗi công thức nhắc lại 3 lần, mỗi lần nhắc lại 30 hom. Các công thức thí nghiệm bao gồm: 

+ Công thức 1: Không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng (đối chứng).  

+ Công thức 2: Ngâm trong dung dịch  IBA 100 ppm. 

+ Công thức 3: Ngâm trong dung dịch N3M 100 ppm. 

+ Công thức 4: Ngâm trong dung dịch Bimix 100 ppm. 

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi  

- Tỷ lệ sống (%): Đếm số hom sống trên toàn ô. Theo dõi sau khi cắm hom 15 ngày.  

Tỷ lệ sống (%) = (∑ số hom sống/∑ số hom thí nghiệm) x 100 

- Tỷ lệ ra rễ (%): Sau khi cắm hom 30 ngày, theo dõi 30 ngày một lần. Tại mỗi ô lấy mẫu theo 

phương pháp đường chéo 5 điểm, tại mỗi điểm lấy 6 hom để quan sát, theo dõi.  

Tỷ lệ ra rễ (%) = (∑ số hom ra rễ/∑ số hom thí nghiệm) x 100 

- Diện tích lá của cây hom ở mỗi công thức thí nghiệm: 

Diện tích lá của cây hom = chiều dài x chiều rộng x 0,7 

- Tỷ lệ hom giâm đạt tiêu chuẩn xuất vườn (TCXV ) được tính trong tổng số các hom giâm 

ban đầu.  

Tỷ lệ hom đạt TCXV (%) = (số hom đạt TCXV/tổng số hom giâm) x 100 

Tiêu chuẩn cây xuất vườn: Cây có mầm có từ 3 lá trở lên, trong đó có ít nhất 2 lá cứng cáp, 

dày, xanh. Gốc chồi hoá nâu, xuất hiện chùm rễ có màu vàng nâu chiều dài từ 3 cm trở lên. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu được xử lý bằng chương trình Microsoft Excel và phần mềm SAS 9.1.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến tỷ lệ sống của hom giâm cây Trà 

hoa vàng tại tỉnh Yên Bái  

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến tỷ lệ sống của hom 

giâm cây Trà hoa vàng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của chất ĐHST đến tỷ lệ sống của hom giâm cây Trà hoa vàng 

Công thức 
Tỷ lệ sống sau ... (ngày) 

30 60 90 120 

CT1 51,1c 46,7c 37,7b 28,9c 

CT2 83,3a 78,7a 76,9a 73,3a 

CT3 71,1b 65,6b 60,0a 52,2b 

CT4 73,3b 67,8b 62,2a 55,6b 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

LSD.05 4,02 3,67 9,69 3,84 

 

Qua số liệu ở bảng 1, có thể thấy sau 30 ngày tiến hành giâm hom, tỷ lệ hom sống của các 

công thức dao động từ 51,1 – 83,3%, trong đó tỷ lệ hom sống cao nhất ở công thức 2 (83,3%). Do 

Trà hoa vàng là loại thân bụi, có khả năng sinh trưởng tốt, mặc dù chưa mọc rễ nhưng cây có thể 

sinh trưởng trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó mới ngừng sinh trưởng. Ở các giai đoạn 

theo dõi tiếp theo, có thể thấy tỷ lệ sống ở các công thức giảm dần. Sau 120 ngày kể từ khi giâm 

hom, tỷ lệ sống của các công thức giảm xuống còn 28,9 – 73,3%, trong đó, việc sử dụng các chất 

ĐHST cho tỷ lệ sống dao động từ 52,2 – 73,3% và đạt cao nhất ở công thức 2 - IBA 100 ppm 

(73,3%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đạt cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Trần Đình 
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Hà và cộng sự (2019): sau 6 tháng cắm hom, tỷ lệ sống của hom ngọn Trà hoa vàng ở công thức 

IBA 100 ppm đạt 45,56%. 

 
Hình 3. Tỷ lệ sống của hom Trà hoa vàng thời điểm 60 ngày sau giâm 

3.2. Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng ra rễ của hom Trà hoa 

vàng tại tỉnh Yên Bái 

Với mỗi một loài cây trồng thì phần rễ là một bộ phận rất quan trọng đối với cây. Rễ là bộ phận 

thực hiện chức năng hút nước và dinh dưỡng nuôi cây, vì vậy nếu cây không có rễ khỏe thì không thể 

sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt trong nhân giống vô tính tỷ lệ ra rễ của hom giâm rất quan trọng 

vì nó thể hiện sự thành công hay thất bại của việc nghiên cứu và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 

xuất vườn của cây con. Qua quá trình theo dõi chúng tôi thu được kết quả minh họa trong bảng 2.  

Bảng 2. Ảnh hưởng của một số chất ĐHST đến chỉ tiêu ra rễ của hom Trà hoa vàng 

Công 

thức 

Chỉ tiêu theo dõi (sau 120 ngày) 

Tỷ lệ hom ra rễ 

(%) 

Số rễ TB trên hom 

(cái) 

Chiều dài rễ TB 

(cm) 

Chỉ số ra rễ 

(%) 

CT1 38,9c 2,9c 5,3b 15,2c 

CT2 60,0a 4,6a 9,3a 42,8a 

CT3 52,2ab 4,2b 8,8a 33,2b 

CT4 55,6a 4,0b 7,9a 34,6ab 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

LSD.05 14,99 0,25 2,14 9,42 

Tỷ lệ ra rễ của cây thể hiện mức độ ảnh hưởng của các chất ĐHST đến hom giâm. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy, công thức 2 – IBA 100 ppm cho tỷ lệ ra rễ cao nhất (60%), tiếp theo là công 

thức 4 (55,6%) và công thức 3 (52,2%), cuối cùng thấp nhất là công thức 1 (38,9%), ở mức độ tin 

cậy 95%. Như vậy, công thức 2 – IBA 100 ppm sau 120 ngày giâm hom đạt tỷ lệ ra rễ cao nhất 

trong các công thức (60%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đạt cao hơn so với kết quả nghiên 

cứu của Trần Đình Hà và cộng sự (2019): sau 6 tháng cắm hom, tỷ lệ hom ngọn Trà hoa vàng ra 

rễ ở công thức IBA 100 ppm chỉ đạt 33,33%; khác với kết quả nghiên cứu của Ngô Quang Đê và 

cộng sự (2008), với Trà hoa vàng Ba Vì, công thức IBA 200 ppm và ABT1 50 ppm đạt tỷ lệ ra rễ 

77,8%; của Đỗ Đình Tiến (2000) đã nghiên cứu nhân giống bằng hom loài Trà hoa vàng Tam 

Đảo cho thấy: so với các chất điều tiết sinh trưởng, thuốc thương phẩm Stricker, IBA 1% và IAA 

500 ppm thì thuốc Stricker có hiệu quả cao với tỷ lệ ra rễ đạt 83,3%, trong khi IBA và IAA chỉ 

đạt 76,6%. IAA nồng độ 1000 ppm và IBA nồng độ 1,5% là công thức cho tỷ lệ ra rễ cao trong 

các công thức thí nghiệm. 

 Số rễ nhiều hay ít có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của cây Trà hoa vàng vì nếu 

lượng rễ càng nhiều thì việc hút nước và dinh dưỡng sẽ trở nên tốt hơn. Số rễ trung bình ở công thức 2 

là nhiều nhất đạt 4,6 rễ/hom, công thức 3 và công thức 4 với số rễ trung bình lần lượt là 4,2 và 3,9 

rễ/hom ở mức độ tin cậy 95%. 
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 Khả năng vươn xa của rễ là một chỉ tiêu khá quan trọng vì rễ vươn ra càng xa thì khả năng sống 

và chống chịu của cây càng tốt. Chỉ tiêu chiều dài rễ trung bình trên hom: công thức 2 là công thức có 

chiều dài rễ trung bình trên hom đạt cao nhất (9,3 cm), tiếp theo là công thức 3 có chiều dài rễ là 8,8 

cm, công thức 4 với chiều dài rễ trung bình trên hom đạt 7,9 cm; cuối cùng là công thức 1 đạt 5,3 cm 

với mức độ tin cậy 95%. 

Chỉ tiêu chỉ số ra rễ: cao nhất với công thức 2 đạt chỉ tiêu ra rễ đạt 42,8%, tiếp theo là công thức 3 

và công thức 4 với chỉ số ra rễ đạt 33,2 - 34,6%; thấp nhất với công thức 1 (ĐC) là 15,2% ở mức độ 

tin cậy 95%. 

 
Hình 4. Cán bộ nghiên cứu theo dõi chỉ tiêu ra rễ của hom giâm cây Trà hoa vàng 

Như vậy, tất cả các chất ĐHST đều có ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu ra rễ của hom giống 

Trà hoa vàng. Trong đó, công thức 2 (IBA 100 ppm) là công thức cho các chỉ tiêu theo dõi đạt kết quả 

tốt nhất, tiếp đến là Bimix và cuối cùng là N3M. Do đó, chúng tôi lựa chọn sử dụng chất điều hòa sinh 

trưởng IBA để giâm cành Trà hoa vàng ngoài vườn ươm. 

3.3. Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến sự sinh trưởng của lá cây Trà hoa 

vàng giai đoạn vườn ươm tại tỉnh Yên Bái 

Cơ quan chính thực hiện quang hợp là lá cây, ngoài ra lá còn thực hiện các chức năng khác 

như: thoát hơi nước, hô hấp… bộ phận lá rất quan trọng với cây trồng. Vì vậy, nhóm nghiên cứu 

đã tiến hành theo dõi ảnh hưởng của một số chất ĐHST đến sự phát triển của lá, thể hiện cụ thể ở 

bảng 3.  

Bảng 3. Ảnh hưởng của một số chất ĐHST đến sự sinh trưởng của lá cây Trà hoa vàng giai đoạn vườn ươm 

Công thức Chiều dài lá (cm) Chiều rộng lá (cm) Diện tích lá (cm2) 

CT1 8,7c 5,6a 34,6b 

CT2 12,1a 8,3a 67,0a 

CT3 11,1ab 5,9a 45,4b 

CT4 10,4b 5,8a 42,9b 

P < 0,05 < 0,05 < 0,05 

LSD.05 1,16 2,76 18,49 

 

Chất ĐHST không ảnh hưởng nhiều đến chiều dài của lá, tuy nhiên vẫn có sự sai khác giữa 

các công thức: cao nhất là công thức 2 với 12,1 cm, tiếp theo là công thức 3 với 11,1 cm, và công 

thức 4 với 10,4 cm; thấp nhất là công thức 1 với 8,7 cm ở mức độ tin cậy 95%. 

Với chiều rộng của lá thì công thức 2 cho thấy sự vượt trội so với các công thức còn lại đạt 

8,3 cm cao hơn công thức 3 là 2,4 cm và công thức 4 là 2,5 cm và cao hơn so với công thức 1 

(ĐC) là 2,7 cm ở mức độ tin cậy 95%. 

Diện tích lá phụ thuộc vào sự phát triển của chiều dài và chiều lá. Diện tích lá lớn nhất là công 

thức 2 với 67 cm2, tiếp theo công thức 3 và công thức 4 (45,4 - 42,9 cm2) và cuối cùng là công 

thức 1 (ĐC) có diện tích lá 34,6 cm2 ở mức độ tin cậy 95%. 

Kết quả cho thấy ảnh hưởng của một số chất ĐHST đến sự phát triển của lá cây Trà hoa vàng 

giai đoạn vườn ươm, nên sử dụng chất kích thích IBA với nồng độ 100 ppm để tăng diện tích lá 

giúp cây quang hợp và hô hấp tốt hơn. 
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Hình 5. Lá hom giống Trà hoa vàng qua các công thức thí nghiệm 

3.4. Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến tỷ lệ xuất vườn cây giống Trà hoa 

vàng tại tỉnh Yên Bái 

 Các hom đủ tiêu chuẩn xuất vườn (TCXV) là hom có bộ rễ khỏe mạnh, chồi đủ dài và đảm 

bảo được tỷ lệ sống cao khi đem đi trồng ngoài thực địa. Qua theo dõi và thu thập số liệu cho 

thấy, hom giống Trà hoa vàng có khả năng ra rễ, chồi cao. Tuy nhiên không phải tất cả các hom 

sống trong quá trình làm thí nghiệm đều đủ tiêu chuẩn xuất vườn vì chưa đảm bảo về chất lượng. 

Kết quả về tình hình sinh trưởng và khả năng xuất vườn ở các hom được tổng hợp ở bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của một số chất ĐHST đến tỷ lệ xuất vườn cây giống Trà hoa vàng 

Công thức Số hom giâm (hom) Số cây đạt TCXV (cây) Tỷ lệ cây đạt TCXV (%) 

CT1 90 6 6,67d 

CT2 90 64 71,11a 

CT3 90 35 36,67c 

CT4 90 39 43,33b 

P - - < 0,05 

LSD.05 - - 6,67 

 

Qua số liệu bảng 4 cho thấy, chất lượng cây giống ở các công thức chất ĐHST khác nhau là 

khác nhau, số hom cây đủ TCXV đạt từ 6 - 64 hom trong tổng số 90 hom thí nghiệm tương ứng 

tỷ lệ 6,67 – 71,11%. Công thức 2 đạt TCXV là 64/90 hom thí nghiệm với tỷ lệ đạt TCXV là 

71,11%, công thức 4 đạt TCXV là 39/90 hom thí nghiệm với tỷ lệ TCXV là 43,33%, công thức 3 đạt 

TCXV là 35/90 hom thí nghiệm cho tỷ lệ TCXV là 36,67% và công thức 1 đạt TCXV là 6/90 hom 

thí nghiệm cho tỷ lệ TCXV đạt 6,67%.  

Kết quả cho thấy ảnh hưởng của một số chất ĐHST đến tỷ lệ TCXV cây Trà hoa vàng giai 

đoạn vườn ươm nên sử dụng chất kích thích IBA với nồng độ 100 ppm. 

Tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn là một chỉ tiêu đánh giá tương đối hiệu quả giâm hom sau 

thời gian cắm hom nhất định. Do tỷ lệ sống, tái sinh chồi và rễ thấp nên tỷ lệ cây đạt TCXV nhìn 

chung trong thí nghiệm thấp, cao nhất chỉ được 71,11%. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng các chất 

ĐHST là cần thiết và làm tăng rõ rệt tỷ lệ cây đạt TCXV so với không sử dụng chất ĐHST. Sau 4 

tháng cắm hom, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn còn thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ hom sống, 

điều này cho thấy cần thiết tiếp tục chăm sóc lâu hơn nữa để cho hom sống đạt tỷ lệ tối đa tiêu 

chuẩn cây xuất vườn. Vấn đề này cần được nghiên cứu đưa ra khuyến cáo thời gian giâm hom 

trong vườn ươm phù hợp. Hiệu quả nhân giống giâm hom Trà hoa vàng ở huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái đạt được còn thấp so với những kết quả nghiên cứu ở các tỉnh khác, từ đó có thể nhận 

thấy từ nguyên nhân đặc tính loài khó tái sinh rễ và đặc tính xuất xứ, điều kiện sinh thái của đối 

tượng nghiên cứu trong môi trường tự nhiên. 
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Hình 6. Cây Trà hoa vàng sau khi đủ tiêu chuẩn xuất vườn được trồng tại mô hình 

4. Kết luận 

- Sử dụng các chất ĐHST cho tỷ lệ sống hom giống Trà hoa vàng dao động từ 52,2 – 73,3% 

và đạt cao nhất ở công thức 2 (IBA 100 ppm) - 73,3%.   

- Các chất ĐHST đều có ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu ra rễ của hom giống Trà hoa vàng. 

Trong đó, công thức 2 (IBA 100 ppm) là công thức có các chỉ tiêu ra rễ tốt nhất: tỷ lệ hom ra rễ đạt 

60%, số rễ trung bình trên hom là 4,6 cái; chiều dài rễ 9,3 cm; chỉ số ra rễ 42,8%. 

- Sử dụng chất kích thích IBA với nồng độ 100 ppm (đạt diện tích lá cao nhất, 67 cm2) để tăng 

diện tích lá giúp cây quang hợp và hô hấp tốt hơn. 

- Công thức 2 đạt TCXV cao nhất là 64/90 hom thí nghiệm với tỷ lệ đạt TCXV là 71,11%. 

Với hom giống Trà hoa vàng giai đoạn vườn ươm tại Yên Bái nên sử dụng chất kích thích 

IBA với nồng độ 100 ppm. 
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